
          ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO 

Kết quả học bổng “Phân bón Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng” 

Năm học 2025 – 2026 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
 

 Theo thông tin nhận được của Ban điều hành chương trình học bổng “Phân bón 

Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng”, năm học 2025 - 2026; Phòng Công tác sinh viên xin 

thông báo kết quả xét cấp học bổng như sau: 

 1. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng: 

STT 
Mã số 

SV 
Họ và tên Ngành - Khóa Đơn vị 

Đối 

tượng 
Ghi chú 

1.  B2301270 
Triệu Đức 

Tiến   
Quản trị kinh doanh - 

K49 
CSHG Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

2.  B2300995 
Võ Ngọc Lệ 

Diễm   
Tài chính - Ngân 

hàng - K49 

Trường 

Kinh tế 

Giỏi 
Giấy xác nhận 

HCKK 

3.  B2301144 
Nguyễn Trần 

Cẩm Hằng   
Quản trị kinh doanh - 

K49 
Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

4.  B2301169 
Nguyễn Hữu 

Tạo   
Quản trị kinh doanh - 

K49 
Xuất sắc  

5.  B2301391 Lý Trọng Đại   
Kinh tế nông nghiệp - 

K49 
Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

6.  B2301513 Võ Văn Toàn   
Kinh tế nông nghiệp - 

K49 
Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

7.  B2302171 
Trần Mỹ 

Ngọc   
Marketing - K49 Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

8.  B2302188 
Nguyễn Thị 

Thanh Thanh   
Marketing - K49 Xuất sắc  

9.  B2302202 
Bùi Thanh 

Trúc   
Marketing - K49 Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

10.  B2302208 
Đoàn Ngọc 

Khả Vy   
Marketing - K49 Xuất sắc  

11.  B2307081 
Nguyễn Thị 

Bích Duyên   
Kinh doanh thương 

mại - K49 
Xuất sắc  

12.  B2307110 
Phạm Thị 

Ngọc Trâm   
Kinh doanh thương 

mại - K49 
Xuất sắc 

Hộ cận nghèo 

2025 

13.  B2307115 
Nguyễn Thị 

Thảo Vân   
Kinh doanh thương 

mại - K49 
Xuất sắc 

Giấy xác nhận 

HCKK 

14.  B2307144 
Huỳnh Thu 

Ngọc   
Kinh doanh quốc tế - 

K49 
Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

15.  B2401670 
Trần Quốc 

Bảo   
Quản trị kinh doanh - 

K50 
Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

16.  B2401721 Lý Thanh Tú   
Quản trị kinh doanh - 

K50 
Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

17.  B2402803 
Vương Gia 

Quỳnh   
Marketing - K50 Xuất sắc 

Giấy xác nhận 

HCKK 

18.  B2402809 
Lê Thị Bích 

Thủy   
Marketing - K50 Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

19.  B2402822 
Huỳnh Diệp 

Văn   
Marketing - K50 Xuất sắc  

20.  B2402841 
Nguyễn Hoàng 

Huy   
Marketing - K50 Giỏi  



STT 
Mã số 

SV 
Họ và tên Ngành - Khóa Đơn vị 

Đối 

tượng 
Ghi chú 

21.  B2402861 
Phạm Thế 

Quang   
Marketing - K50 Xuất sắc  

22.  B2408590 
Trần Hồng 

Nhung   
Kiểm toán - K50 Xuất sắc  

23.  B2408604 
Huỳnh Hoa 

Tường Vy   
Kiểm toán - K50 Xuất sắc 

Giấy xác nhận 

HCKK 

24.  B2409479 
Trần Thị Thảo 

Mi   
Kinh doanh thương 

mại - K50 
Xuất sắc  

25.  B2409593 
Sơn Lê Như 

Huyền   
Kinh doanh quốc tế - 

K50 
Xuất sắc 

Giấy xác nhận 

HCKK 

26.  B2409594 
Hồ Châu Duy 

Khang   
Kinh doanh quốc tế - 

K50 
Giỏi  

27.  B2409652 
Phạm Lâm 

Khánh Duy   
Kinh doanh quốc tế - 

K50 
Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

28.  B2502686 
Thiệu Thị 

Ngọc Tuyền   
Marketing - K51  

Giấy xác nhận 

HCKK + nhiều 

GK 

29.  B2510182 
Nguyễn 

Thiên Tính   
Kinh tế - K51  

Giấy xác nhận 

HCKK 

30.  B2510232 
Huỳnh Văn 

Thành   
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành - K51  
Giấy xác nhận 

HCKK 

31.  B2300847 
Nguyễn Văn 

Toàn   
Nông học - K49 

Trường 

Nông 

nghiệp 

Giỏi 
Giấy xác nhận 

HCKK 

32.  B2300876 Lê Anh Khôi   Nông học - K49 Giỏi  

33.  B2300878 
Nguyễn Thị 

Cẩm Loan   
Nông học - K49 Giỏi  

34.  B2300880 
Bùi Phan Thị 

Ngân   
Nông học - K49 Giỏi 

Hộ nghèo năm 

2025 

35.  B2300908 
Cao Thị Hải 

Triều   
Nông học - K49 Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

36.  B2302930 
Trần Thành 

Lý   
Bảo vệ thực vật - K49 Giỏi  

37.  B2303016 Sa Ny Sesch   Bảo vệ thực vật - K49 Giỏi 
Hộ nghèo năm 

2025 

38.  B2303020 Chau Thai   Bảo vệ thực vật - K49 Khá 
Hộ cận nghèo 

2025 

39.  B2306730 
Lương Ngọc 

Quyên   
Sinh học ứng dụng - 

K49 
Xuất sắc 

Giấy xác nhận 

HCKK 

40.  B2306743 
Huỳnh Bảo 

Trang   
Sinh học ứng dụng - 

K49 
Xuất sắc  

41.  B2307944 
Nguyễn Tuấn 

Anh   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

42.  B2307966 Lê Đức Hưng   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Xuất sắc  

43.  B2307997 
Trần Thị Ngọc 

Thiện   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Xuất sắc  

44.  B2308007 
Lại Phương 

Uyên   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Giỏi  

45.  B2308010 
Huỳnh Nhã 

Vy   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Giỏi  

46.  B2308013 
Trần Nguyễn 

Hạ Vy   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Giỏi  

47.  B2308015 
Lê Thị Kim 

Yến   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Xuất sắc  

48.  B2308049 
Đặng Thị 

Thanh Ngân   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Xuất sắc  

49.  B2308074 
Nguyễn Tấn 

Thuận   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Giỏi 

Giấy xác nhận 

HCKK 

50.  B2308079 
Lưu Hồng 

Trúc   
Khoa học cây trồng - 

K49 
Giỏi 

Cha bị khuyết 

tật nặng 



STT 
Mã số 

SV 
Họ và tên Ngành - Khóa Đơn vị 

Đối 

tượng 
Ghi chú 

51.  B2308145 
Hồ Thị Kim 

Quyên   

Công nghệ rau hoa 

quả và cảnh quan - 

K49 
Giỏi  

52.  B2401103 
Hồ Quốc 

Luận   
Nông học - K50 Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

53.  B2401115 
Nguyễn Huỳnh 

Quán Quân   
Nông học - K50 Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

54.  B2403921 
Nguyễn Thị 

Bích Hợp   
Bảo vệ thực vật - K50 Giỏi  

55.  B2403935 
Nguyễn Hữu 

Lộc   
Bảo vệ thực vật - K50 Giỏi  

56.  B2403941 
Nguyễn Mai 

Kim Ngân   
Bảo vệ thực vật - K50 Giỏi  

57.  B2404046 Chau Phăc   Bảo vệ thực vật - K50 Khá 
Giấy xác nhận 

HCKK 

58.  B2404050 
Đặng Văn 

Quyến   
Bảo vệ thực vật - K50 Khá 

Giấy xác nhận 

HCKK 

59.  B2404130 
Mai Hoàng 

Nhã   
Bảo vệ thực vật - K50 Xuất sắc  

60.  B2404140 
Huỳnh Tấn 

Phúc   
Bảo vệ thực vật - K50 Giỏi  

 Tổng số theo danh sách có 60 người. 

 2. Giá trị suất học bổng: 

 Năm học 2025 – 2026, mỗi suất học bổng trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). 

 3. Thời gian và địa điểm nhận học bổng: sẽ có thông báo sau 

 Phòng Công tác Sinh viên xin thông tin đến Quý Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan được rõ. 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:       TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lưu: CTSV. 

 

 

 

        Nguyễn Thanh Tường 
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